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1 B2400449 CHIÊM TIẾT AN Nữ 02/09/2006 AVTCM01
2 B2400450 NGUYỄN NGỌC LAN ANH Nữ 24/02/2006 AVTCM01
3 B2400452 LÊ QUỐC BẢO Nam 21/06/2006 AVTCM01
4 B2400453 PHẠM THIÊN BẢO Nam 11/06/2006 AVTCM01
5 B2400454 TRẦN VÕ GIA BẢO Nam 30/08/2006 AVTCM01
6 B2400457 TĂNG NHỰT DUY Nam 29/07/2006 AVTCM01
7 B2400458 NGUYỄN NGỌC DUYÊN Nữ 16/09/2006 AVTCM01
8 B2400460 NGUYỄN TRẦN TÂM ĐOAN Nữ 12/10/2006 AVTCM01
9 B2400461 BIỆN NGỌC HÂN Nữ 05/10/2006 AVTCM01

10 B2400463 NGUYỄN VĂN HỢP Nam 29/05/2006 AVTCM01
11 B2400464 TRẦN MINH HUY Nam 08/10/2006 AVTCM01
12 B2400465 LƯU PHÚC KHA Nam 03/07/2006 AVTCM01
13 B2400466 HỒ QUANG KHẢI Nam 20/03/2006 AVTCM01
14 B2400467 NGUYỄN THÀNH KHÔI Nam 24/10/2006 AVTCM01
15 B2400468 LỮ TUẤN KIỆT Nam 22/09/2006 AVTCM01
16 B2400469 TRẦN TUẤN KIỆT Nam 16/02/2006 AVTCM01
17 B2400470 PHẠM THỊ DIỄM KIỀU Nữ 09/05/2006 AVTCM01
18 B2400472 LƯƠNG THỊ THANH MÃI Nữ 02/02/2006 AVTCM01
19 B2400473 TRẦN THỊ HÀ MY Nữ 02/07/2006 AVTCM01
20 B2400474 NGUYỄN HUỲNH TRUNG NAM Nam 27/05/2006 AVTCM01
21 B2400475 LƯU TRẦN VIỆT NGÂN Nữ 26/03/2006 AVTCM01
22 B2400476 LÝ THẢO NGHI Nữ 13/03/2006 AVTCM01
23 B2400477 NGUYỄN VĂN THÁI NGHĨA Nam 10/05/2006 AVTCM01
24 B2400478 LIÊU MỸ NGỌC Nữ 22/11/2006 AVTCM01
25 B2400481 LÊ HOÀNG UYÊN NHI Nữ 17/10/2006 AVTCM01
26 B2400482 TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 19/07/2006 AVTCM01
27 B2400483 VÕ THỊ YẾN NHI Nữ 05/10/2006 AVTCM01
28 B2400484 NGUYỄN TRƯƠNG TÂM NHƯ Nữ 13/10/2006 AVTCM01
29 B2400485 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 05/10/2006 AVTCM01
30 B2400486 THÁI TÂN Nam 02/05/2005 AVTCM01
31 B2400487 LÊ THỊ NGỌC THẢO Nữ 08/12/2006 AVTCM01
32 B2400488 TRẦN MAI THẢO Nữ 03/03/2006 AVTCM01
33 B2400489 HUỲNH TẤN THỊNH Nam 18/09/2006 AVTCM01
34 B2400490 BÙI THỊ MINH THUỲ Nữ 18/04/2006 AVTCM01
35 B2400492 VÕ LƯU HUỲNH THƯ Nữ 10/06/2006 AVTCM01
36 B2400494 NGUYỄN NGỌC THANH TIỀN Nữ 03/11/2006 AVTCM01
37 B2400495 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 19/10/2006 AVTCM01
38 B2400496 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂN Nữ 31/03/2006 AVTCM01
39 B2400498 NGUYỄN NGỌC TUYỀN Nữ 13/08/2005 AVTCM01
40 B2400501 NGUYỄN HUỲNH MỸ XUYÊN Nữ 11/11/2006 AVTCM02
41 B2400504 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 12/09/2006 AVTCM02
42 B2400505 LÊ GIA BẢO Nam 03/11/2006 AVTCM02
43 B2400506 LƯƠNG GIA BẢO Nam 22/09/2006 AVTCM02
44 B2400508 TRẦN THÀNH CÔNG Nam 10/07/2006 AVTCM02
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45 B2400509 LÊ HỮU DUY Nam 19/12/2006 AVTCM02
46 B2400510 NGUYỄN KHÁNH DUY Nữ 16/02/2006 AVTCM02
47 B2400513 TRẦN DUY ĐỊNH Nam 13/01/2006 AVTCM02
48 B2400516 TRẦN HUỲNH CẨM HỒNG Nữ 13/08/2006 AVTCM02
49 B2400517 CHIÊM NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 19/04/2006 AVTCM02
50 B2400518 QUÁCH DIỄM HUỲNH Nữ 20/09/2006 AVTCM02
51 B2400520 LÂM TRƯƠNG KHÁNH KHOA Nam 12/05/2006 AVTCM02
52 B2400521 VÕ HỒNG TRỌNG KHÔI Nam 25/04/2006 AVTCM02
53 B2400522 PHẠM CHÍ KIỆT Nam 02/08/2006 AVTCM02
54 B2400523 NGÔ THỊ HỒNG KIM Nữ 16/12/2006 AVTCM02
55 B2400524 NGUYỄN KHÁNH LAM Nữ 26/04/2006 AVTCM02
56 B2400527 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ Nữ 18/05/2006 AVTCM02
57 B2400528 VÕ VĂN NĂNG Nam 20/05/2006 AVTCM02
58 B2400529 NGUYỄN BỘI NGÂN Nữ 31/01/2006 AVTCM02
59 B2400530 PHẠM HOÀNG GIA NGHI Nữ 03/01/2006 AVTCM02
60 B2400531 HUỲNH MINH NGỌC Nữ 26/08/2006 AVTCM02
61 B2400532 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 18/10/2005 AVTCM02
62 B2400534 LÂM BẢO NHI Nữ 03/08/2006 AVTCM02
63 B2400535 PHẠM HUỲNH NHI Nữ 22/01/2006 AVTCM02
64 B2400536 TRẦN TUYẾT NHI Nữ 11/09/2006 AVTCM02
65 B2400537 LÂM THANH NHƯ Nữ 12/11/2006 AVTCM02
66 B2400539 TRẦN KHẢI PHƯƠNG Nữ 08/03/2006 AVTCM02
67 B2400541 PHẠM NGỌC THẢO Nữ 13/05/2006 AVTCM02
68 B2400542 NGÔ PHƯỚC THIỆN Nam 11/02/2005 AVTCM02
69 B2400543 NHAN KHANG THỊNH Nam 17/06/2006 AVTCM02
70 B2400544 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 31/03/2006 AVTCM02
71 B2400545 LÝ THỊ ANH THƯ Nữ 09/12/2006 AVTCM02
72 B2400546 NGUYỄN KIỀU TIÊN Nữ 02/03/2006 AVTCM02
73 B2400549 NGUYỄN THỊ QUYỀN TRÂN Nữ 04/07/2006 AVTCM02
74 B2400550 VĂN HUYỀN TRĂM Nữ 19/06/2006 AVTCM02
75 B2400551 PHẠM HỮU TUẤN Nam 30/11/2006 AVTCM02
76 B2400552 HUỲNH THỊ KIM TƯƠI Nữ 17/09/2006 AVTCM02
77 B2400553 DƯƠNG THẢO VY Nữ 14/06/2006 AVTCM02
78 B2400554 VÕ ĐẶNG TƯỜNG VY Nữ 21/08/2006 AVTCM02
79 B2400060 HUỲNH ĐOÀN NGỌC CHÂU Nữ 14/03/2006 AVTCM19
80 B2400162 LÊ TRƯỜNG TOÀN Nam 14/06/2006 AVTCM19
81 B2400499 TỐNG PHƯƠNG UYÊN Nữ 01/01/2006 AVTCM19
82 B2400500 NGUYỄN NGỌC KHẢ VY Nữ 19/04/2006 AVTCM19
83 B2406011 VÕ HOÀNG GIA BẢO Nam 13/01/2006 AVTCM19
84 B2407969 NGUYỄN PHAN HÀ PHƯƠNG NHI Nữ 07/06/2006 AVTCM19
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